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“TỲ NI TẠNG LÀ THỌ MỆNH CỦA PHẬT 

PHÁP. TỲ NI TẠNG TRỤ, PHẬT PHÁP CỬU 

TRỤ. TỲ NI TẠNG DIỆT, PHẬT PHÁP DIỆC 

DIỆT” 

“GIỚI LUẬT LÀ MẠNG MẠCH CỦA PHẬT 

PHÁP. GIỚI LUẬT CÒN, PHẬT PHÁP CÒN. 

GIỚI LUẬT DIỆT, PHẬT PHÁP DIỆT” 

 

“…CÁC THẦY TỲ KHEO , SAU KHI TA 

DIỆT ĐỘ, CÁC THẦY PHẢI TRÂN TRỌNG, 

TÔN KÍNH TỊNH GIỚI, NHƯ NGƯỜI MÙ 

TỐI ĐƯỢC MẮT SÁNG, NGHÈO NÀN MÀ 

ĐƯỢC VÀNG NGỌC. PHẢI BIẾT TỊNH GIỚI 

LÀ ĐỨC THẦY CAO CẢ CỦA CÁC THẦY. 

NẾU TA Ở ĐỜI THÌ CŨNG KHÔNG KHÁC 

GÌ TỊNH GIỚI ẤY…” 

---(KINH DI GIÁO)--- 
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PHƯƠNG PHÁP NHIẾP TÂM (Tịnh giới) 

Đệ Nhị Tổ Pháp Loa 

“Trong hai mươi bốn giờ, ngoài dứt các duyên, 

trong tâm không dấy động. Tâm không dấy 

động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì 

cảnh khởi phân biệt, thức không vì pháp trần 

mà dính mắc. Ra vào không giao thiệp gọi là 

ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải 

ngăn dừng. Nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 

lại như thế. Đây gọi là giới Đại thừa, gọi là giới 

Vô thượng, cũng gọi là giới Vô đẳng đẳng. Tịnh 

giới này dù Tiểu tăng cho đến Đại tăng đều nên 

phải gìn giữ.” 

(Tam Tổ Thực Lục - HT. Thích Thanh Từ dịch) 
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DANH SÁCH TÓM LƯỢC 

(DANH SÁCH CHI TIẾT TỪ TRANG 11) 

Nội Dung 
Số Bấm 

Trên Đài 

Giới Luật Là Mạng Mạch Phật 

Pháp 

01 đến 

04 

Kinh Di Giáo 05 

GIẢNG GIỚI LUẬT TỲ 

KHEO NI (67 bài) 

Hoà Thượng – Luật sư   

Thích Minh Thông 

06 đến 

72 

YẾT MA YẾU CHỈ (40 bài) 73 đến 

112 

GIỚI LUẬT ĐẠI CƯƠNG    

(07 bài) 

113 đến 

119 
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VẤN ĐÁP GIỚI LUẬT 120 đến 138 

GIẢNG QUY SƠN CẢNH 

SÁCH (07 tập) – Lời Giáo 

Huấn 

139 

đến 148 

 

PHƯỢNG HOÀNG CẢNH 

SÁCH Phần I 

149 đến 

153 

GIẢNG KINH DI GIÁO  

(09 tập) 

154 đến 228  

 

CÁC BÀI GIẢNG GIỚI 

LUẬT KHÁC 
229 đến 231 

 KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT 

GIỚI (43 tập) 
232 -274 

 

LUẬT TỲ KHEO NI TOÁT YẾU 

Sư bà Hải Triều Âm Giảng 

275 đến 

345 
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YẾT MA CHỈ NAM 

Sư bà HẢI TRIỀU ÂM 

346 đến 

376 

 

LUẬT TỲ KHEO NI 

Ni Sư NHƯ ĐỨC 

377 đến 

442 

TỲ NI-CON ĐƯỜNG THIỀN 

TẬP 

ĐĐ. THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH 

443 đến 

543 

 

HT THÍCH PHỔ TUỆ giảng 544 

HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM 

GIẢNG 

545 đến 

550 

PHƯỢNG HOÀNG CẢNH 

SÁCH PHẦN II 

554 đến 

559 

BÀI GIẢNG KHÁC 560 đến 631 

THƯỢNG TỌA TRÚC LÂM Giảng 
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QUY SƠN CẢNH SÁCH 632 đến 640 

BÀI KHÁC 641 đến 649 

CHÍN CHƯƠNG DI GIỚI  

TỔ ĐẠO AN 

650 đến 

653 

SÁCH ĐỌC 

Mười Đức Tính cần có Người 

Xuất Gia – HT Tinh Vân 
654 

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ 

Tuổi 
655 

LÒNG THÀNH DÂNG THẦY  

HT. Thích Nhật Quang 

656 đến 

666 

NIỀM VUI MÙA AN CƯ     

HT. Thích Nhật Quang 

667 đến 

683 

24 OAI NGHI CỦA NGƯỜI 

XUẤT GIA 

684 đến 

729 
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ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định 

VẤN ĐÁP, THAM VẤN PHẬT 

PHÁP VÀ CÔNG PHU TU 

HÀNH 

730 đến 

927 

 

GIẢNG TAM TỔ TRÚC LÂM 

YÊN TỬ 

928 đến 

959 

 

GIẢNG CUỘC ĐỜI TU HÀNH 

CỦA CÁC TỔ SƯ VIỆT NAM 

(Từ Tổ Sư Khương Tăng Hội 

(thời đầu Công Nguyên) đến 

thời Tổ Sư Hương Hải – Hai vị 

Thiền Sư chùa Đậu – Tổ Liễu 

Quán)  (179 bài) 

 

960 đến  

Đến 

1138  

 

GIẢNG VỀ PGVN 1139 đến 1154  
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GIẢNG TỔ SƯ NI 

Ni Sư Hạnh Chiếu 

(Từ Tổ NI KIỀU ĐÀM DI thời 

Đức Phật đến Ni Sư DIỆU 

NHÂN, TUỆ THÔNG - Việt 

Nam) 

 

1155 

Đến 

1214 

 

 

THIỀN HỌC CĂN BẢN 

1215 đến 

1247 

KINH BÁT ĐẠI NHÂN 

GIÁC 

1248 đến 

1251 

 

33 Tổ ẤN ĐỘ - TRUNG HOA 

(Từ Tổ CA DIẾP đến Lục Tổ 

HUỆ NĂNG) 

 

1252 

đến 

1262 
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GIẢNG CÁC KINH LUẬN 

KINH PHÁP CÚ 1263 đến  

1289 

KINH TỨ THẬP NHỊ 

CHƯƠNG 
1290 đến 

1292 

KINH A HÀM GIẢNG GIẢI 1293 đến 

1306 

KINH BÁT NHÃ 1307 đến 1309 

BÁT NHÃ TÂM KINH 1310 đến 1311 

KINH LĂNG NGHIÊM 1312-1338 

KINH KIM CANG 1339 - 1348 

KINH PHÁP HOA 1349 - 1369 

 

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ  

SƠ TỔ TRẦN NHÂN TÔNG 

 

1370 đến 

1386 
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VẤN ĐỀ CẢI ĐẠO CỦA 

PHẬT TỬ TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ VIỆT NAM 

1387 đến 

1388 

Sách Đọc:  TAM TỔ TRÚC 

LÂM - HOA VÔ ƯU P1 
1389 - 

1429 

Xuân Trong Cửa Thiền 1430 -1464 

CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP 

CÁC CAO TĂNG THỜI CẬN ĐẠI  

(HT. Thích Thanh Từ, HT. Thích 

Thanh Bích, H. Thích Trí Quang, 

HT. Thích Minh Châu; HT.Thích 

Quảng Đức, HT.Thích Đức Nhuận; 

Sư bà Hải Triều Âm) 

1465 

- 

1471 

Sách đọc: Hoa Vô Ưu P2 1472-1489 

Chín Chương Di Giới - Trúc 

Lâm Thập Yếu 1490-1492 
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DANH SÁCH CHI TIẾT   

 

TÊN BÀI GIẢNG 
Số bấm 

trên đài 

Giới Luật Của Người Xuất Gia  01 

Giới Luật Là Mạng Mạch Phật Pháp 

- Phần 1 
02 

Giới Luật Là Mạng Mạch Phật Pháp 

- Phần 2 
03 

Giới Luật Là Mạng Mạch Phật Pháp 

- Phần 3 
04 

Sách Đọc KINH DI GIÁO Giảng giải 05 

 

GIỚI LUẬT TỲ KHEO NI (67Tập) 

Hoà Thượng - Luật Sư  

Thích Minh Thông 

Bài 1: Duyên Khởi 06 
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Bài 2: Kết Tập Luật Tạng 07 

Bài 3: Lời tựa giới kinh 08 

Bài 4: Tác Tiền Phương Tiện 09 

 

THÊN THỨ 1- BA LA DI 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 1 10 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 1 11 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 2 12 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – hết Giới 2 13 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 3 14 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 4 15 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 5 16 

Thiên thứ 1-  Ba La Di – Giới 6 17 

Thiên thứ 1-   Ba La Di – Giới 7-8 18 

 

THÊN THỨ 2- TĂNG TÀN 

Thiên thứ 2- Tăng Tàn – Giới 1-2-3 19 
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Thiên thứ 2-  Tăng Tàn – Giới 3-4 20 

Thiên thứ 2-  Tăng Tàn – Giới 5-6-7-

8 
21 

Thiên thứ 2-  Tăng Tàn – Giới 10 22 

Thiên thứ 2- Tăng Tàn – Giới 10 –11 23 

Thiên thứ 2-  Tăng Tàn – Giới 12 24 

Thiên thứ 2- Tăng Tàn – Giới 13-17 25 

 

THIÊN THỨ 3 – BA DẬT ĐỀ - PHẦN 1 

30 pháp xả đoạ giới- Giới 1-5 26 

30 pháp xả đoạ giới- Giới 6-8 27 

30 pháp xả đoạ giới-  Giới 9-11 28 

30 pháp xả đoạ giới – Giới 12 -17 29 

30 pháp xả đoạ giới – Giới 18-25 30 

30 pháp xả đoạ giới  - Giới 26-30; 

Giới 1-2-3 (178 pháp đơn đoạ) 
31 
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THIÊN THỨ 3 – BA DẬT ĐỀ - PHẦN 2 

178 pháp đơn đoạ - Giới 4,5,6-11 32 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 13-15 33 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 16-23 34 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 24-26 35 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 28-32 36 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 33-35 37 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 36-39 38 

Tỳ Kheo Ni Kết Giới Trường 1 39 

Tỳ Kheo Ni Kết Giới Trường 2 40 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 40-45 41 

Tăng Ni học chung 42 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 46-50 43 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 50-54 44 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 55-58 45 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 59-63 46 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 64-68 47 
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Tỳ kheo Ni ôn tập 48 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 68-75 49 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 76-82 50 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 83-88 51 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 89-95 52 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 96-102 53 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 103-108 54 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 109-115 55 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 116 56 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 117-124 57 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 125-129 58 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 130-139 59 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 140-142 60 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 143-146 61 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 147-148 62 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 149-159 63 
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178 pháp đơn đoạ -  Giới 160-164 64 

178 pháp đơn đoạ - Giới 165 –174 65 

178 pháp đơn đoạ -  Giới 175-178 66 

 

THIÊN THỨ 4 – BA LA ĐỀ XÁ 

NI GỒM 8 GIỚI 

 

67 

 

THIÊN THỨ 5 – ĐỘT KIẾT LA – 

CHÚNG HỌC PHÁP 

Thiên thứ 5 – Đột kiết la – chúng 

học pháp Giới 1-29 
68 

Thiên thứ 5 – Đột kiết la – chúng 

học pháp  Giới 30-72 
69 

Bài Ôn Tập 70 

Chúng học pháp – Giới 73-100 và 

Pháp diệt tránh 
71 

Pháp diệt tránh 72 
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YẾT MA YẾU CHỈ  

(40 bài) 

Yết  ma yếu chỉ Phần 1 73 

Yết  ma yếu chỉ Phần 2 74 

Yết  ma yếu chỉ Phần 3 75 

Yết  ma yếu chỉ Phần 4 76 

Yết  ma yếu chỉ Phần 5 77 

Yết  ma yếu chỉ Phần 6 78 

Yết  ma yếu chỉ Phần 7 79 

Yết  ma yếu chỉ Phần 8 80 

Yết  ma yếu chỉ Phần 9 81 

Yết  ma yếu chỉ Phần 10 82 

Yết  ma yếu chỉ Phần 11 83 

Yết  ma yếu chỉ Phần 12 84 

Yết  ma yếu chỉ Phần 13 85 

Yết  ma yếu chỉ Phần 14 86 

Yết  ma yếu chỉ Phần 15 87 
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Yết  ma yếu chỉ Phần 16 88 

Yết  ma yếu chỉ Phần 17 89 

Yết  ma yếu chỉ Phần 18 90 

Yết  ma yếu chỉ Phần 19 91 

Yết  ma yếu chỉ Phần 20 92 

Yết  ma yếu chỉ Phần 21 93 

Yết  ma yếu chỉ  Phần 22 94 

Yết  ma yếu chỉ Phần 23 95 

Yết  ma yếu chỉ Phần 24 96 

Yết  ma yếu chỉ Phần 25 97 

Yết  ma yếu chỉ Phần 26 98 

Yết  ma yếu chỉ Phần 27 99 

Yết  ma yếu chỉ Phần 28 100 

Yết  ma yếu chỉ Phần 29 101 

Yết  ma yếu chỉ Phần 30 102 

Yết  ma yếu chỉ Phần 31 103 
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Yết  ma yếu chỉ Phần 32 104 

Yết  ma yếu chỉ Phần 33 105 

Yết  ma yếu chỉ Phần 34 106 

Yết  ma yếu chỉ Phần 35 107 

Yết  ma yếu chỉ Phần 36 108 

Yết  ma yếu chỉ Phần 37 109 

Yết  ma yếu chỉ Phần 38 110 

Yết  ma yếu chỉ Phần 39 111 

Yết  ma yếu chỉ Phần 40 112 

 GIỚI LUẬT ĐẠI CƯƠNG (07 bài) 

Hòa Thượng Giảng Giới Luật Tại Đại 

Giới Đàn Huệ Lưu 

 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 1 
113 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 2 
114 
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Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 3 
115 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 4 
116 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 5 
117 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 6 
118 

Hòa Thượng Khai thị Giới Luật 

tại Đại Giới Đàn – Bài 7 
119 

 

VẤN ĐÁP VỀ GIỚI LUẬT 

Hoà Thượng Trả Lời Vấn Đáp về Giới 

Luật P1(Trường hạ tỉnh Trà Vinh) 
120 

Hoà Thượng Trả Lời Vấn Đáp về Giới 

Luật P2 (Trường hạ T. Trà Vinh) 
121 

Cách thức trì phạm khi ra ngoài 

cương giới mùa An Cư? 
122 
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Có nên An Cư trong giới 50 ngày, 

ra ngoài giới 40 ngày? 
123 

Có nên đưa thêm giới cấm vào 

trong xã hội hiện đại? 
124 

Cư sĩ có được phép nghe giới Tỳ 

Kheo không?  - Giới luật Đức 

Phật chế có phải là bí truyền? 

125 

- Ngày nay giới đàn mở ra rất 

nhiều, nhưng giới tử không có 

được hướng dẫn những giới căn 

bản. Vậy làm thế nào để giúp đỡ 

giáo hội đưa ra định hướng? 

- Trường hợp Tỳ kheo, Tỳ kheo 

ni bị người khác hãm hại bỏ 

thuốc kích dục, lỡ phạm giới có bị 

kết tội phạm ba la di không?  

- Tỳ kheo bồ tát vì lòng từ bi mà 

làm việc sát, vậy có mất giới Tỳ 

kheo không?  

126 
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- Học hối Tỳ kheo là của 4 ba la di 

hay 8 ba la di hay chỉ giới ba la di 

đầu tiên mới được học hối Tỳ kheo?  

- Y có điều tướng là do Đức Phật 

chế hay các Tổ chế?  

- Thọ giới Tỳ kheo Ni lục căn 

không đủ, nhưng giới sư không 

biết vẫn truyền giới. Vậy Tỳ kheo 

Ni đó có đắc giới không? 

- Ý Nghĩa An Cư,  

- Thọ Giới và Đắc Giới 

- Tỳ Kheo có được xuất gia cho 

người Nữ không? 

- Thức Xoa Ma Na phạm Hành 

Pháp, thọ giới Tỳ Kheo Ni có đắc 

giới không? 

Làm sao biết mình đắc giới Bồ Tát? 

127 

Ra ngoài cương giới không mang 

y…? 
128 
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Trụ trì ở một mình, khi đi xa có 

thể gửi Y…? 
129 

Tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ truyền 

giới có phạm không? 
130 

- Yết ma diệt tẩn là thế nào, trụ trì 

có quyền diệt tẩn một vị Tỳ Kheo? 

- Nếu không có bát kỉnh pháp thì 

không có Tỳ Kheo Ni 

- Phạm Tăng tàn xả giới hoàn tục, 

xuất gia trở lại có cần hành Tăng 

tàn không? 

 

 

 

131 

Đã trả y lìa y nhiều ngày vị đó còn 

là Tỳ Kheo không? 
132 

Hoàn tục xả giới trước tượng Đức 

Phật có được không? 
133 

Trường hợp nào được tâm niệm 

sám hối? Hạ lạp nhỏ có được 

nhắc nhở Giới Luật hạ lạp cao? 

134 
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An Cư, Sa Di Phạm Giới, Không 

Mang Y 
135 

1/ Thọ Bồ tát giới khi còn là cư sĩ, 

sau đó xuất gia thọ cụ túc giới thì 

có được thọ giới Bồ tát nữa 

không?  

2/ Một vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni 

phạm tăng tàn, xả giới hoàn tục 

một thời gian. Sau vị đó xuất gia 

trở lại trong trường hợp này hành 

tăng tàn trước hay thọ giới cụ túc 

trước? hay là không cần phải 

hành tăng tàn?  

3/ trường hợp giải đại giới thì giới 

bất thất y cũng mất đó là giới của 

y bằng đại giới. Còn nếu giới của 

y lớn hơn đại giới thì khi giải đại 

giới làm sao giới của y mất được? 

4/ Tại sao Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni 

136 
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viên tịch, trước ngày di quan một 

đêm lại tụng giới Bồ tát, nguồn 

gốc của việc này là từ đâu?  

5/ Trong kinh phạm võng, phạm 

tội thất nghịch gồm có phá yết ma 

tăng và phá chuyển pháp luân 

tăng. Vậy tại sao bên giới Thanh 

Văn trường hợp phá yết ma tăng 

chỉ phạm tăng tàn?  

6/ Nếu một vị Tỳ kheo hay Tỳ 

kheo ni phạm tội ngũ nghịch hay 

thất nghịch thì trị tội như thế 

nào? 

Nếu không có bát kỉnh pháp thì 

không có Tỳ kheo ni 
137 

Trọng tâm để đắc giới thể của Tỳ 

kheo ni trong truyền giới ngày 

nay 

138 
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HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM Giảng 

 Giảng QUY SƠN CẢNH SÁCH 

(07 Phần) 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 1 139 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 2 140 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 3 141 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 4 142 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 5 143 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 6 144 

Quy Sơn Cảnh Sách - Phần 7 145 

Ý nghĩa Xuất gia 146 

Lời giáo giới An cư  147 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương 

Giảng Giải 
148 

 

PHƯỢNG HOÀNG CẢNH SÁCH -TẬP I 

Phượng hoàng cảnh sách - Phần 1 149 
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Phượng hoàng cảnh sách - Phần 2 150 

Phượng hoàng cảnh sách - Phần 3 151 

Phượng hoàng cảnh sách - Phần 4 152 

Phượng hoàng cảnh sách - Phần 5 153 

  

 THƯỢNG TỌA TRÚC LÂM Giảng 

GIẢNG KINH DI GIÁO (09 Phần) 

Giảng Kinh Di Giáo - Phần 01 

(Giải thích tên kinh, người dịch 

kinh, phần tựa) 

154 

Giảng Kinh Di Giáo - Phần 02 

(Giữ Giới, lời dậy của Ngài Lai 

Quả, Phương tiện thanh tịnh, 

Ngài Hám Sơn, Tổ Pháp Loa, Lời 

Phật dậy, Ngài Tuyên Luật Sư 

160 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 03 

(Minh giới đức, Hiện bày lợi ích 

của Giới, Ngũ căn, Khổ do buông 

167 
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lung theo các dục) 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 04 

(Đa Cầu, Tiết lượng, tham ngủ) 
177 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 05 

(Đối trị Sân giận, Kiêu Mạn, dua 

nịnh, Thiểu dục) 

184 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 06 

(Tri túc, Viễn ly, Tinh tiến) 
194 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 07 

(Bất vọng niệm, Thiền định, Trí 

Tuệ) 

203 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 08 

(Bất hý luận, Căn Tu, Chính 

Quyết) 

212 

Giảng Kinh Di Giáo Phần - 09 

(Nói rõ nhân duyên, Nhất Tâm, 

Tiết chế kiêu tham) 

219 
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Ý Chí Xuất Trần  01 225 

Ý chí xuất trần 02 226 

Quyết Tâm Tiến Đạo  227 

Dứt khoát tu tập tiến lên 228 

 

CÁC BÀI GIỚI LUẬT  KHÁC 

 

Giới Luật (GIỚI QUAN TRỌNG)  
229 

Hạnh Và Giải 230 

Tầm Quan Trọng của Giới Luật 231 

 

 

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI 

HT. THÍCH MINH THÔNG (43 tập) 

 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 1 232 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 2 233 
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GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 3 234 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 4 235 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 5 236 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 6 237 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 7 238 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 8 239 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 9 240 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 10 241 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 11 242 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 12 243 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 13 244 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 14 245 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 15 246 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 16 247 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 17 248 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 18 249 
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GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 19 250 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 20 251 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 21 252 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 22 253 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 23 254 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 24 255 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 25 256 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 26 257 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 27 258 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 28 259 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 29 260 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 30 261 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 31 262 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 32 263 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 33 264 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 34 265 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 35 266 
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GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 36 267 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 37 268 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 38 269 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 39 270 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 40 271 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 41 272 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 42 273 

GIẢNG GIỚI BỒ TÁT Bài 43 274 

 

 

LUẬT TỲ KHEO NI TOÁT YẾU 

– Sư Bà HẢI TRIỀU ÂM 

 

275 

đến 

345 

 

YẾT MA CHỈ NAM 

Sư Bà HẢI TRIỀU ÂM 

346 

đến 

376 
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LUẬT TỲ KHEO NI 

– Ni Sư NHƯ ĐỨC 

377 đến 

442 

TỲ NI-CON ĐƯỜNG THIỀN TẬP 

Đ.Đ THÍCH ĐẠT MA KHẾ ĐỊNH 

443 

đến 

543 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ Giảng 

ĐỆ TAM PHÁP CHỦ GHPGVN 

HT Khai thị Khai Pháp An Cư  
544 

HT Khai thị Tạ Pháp An Cư 

 

HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM Giảng 

Hòa Thượng nói chuyện với Tăng 

Ni sinh trường cao cấp Phật học 

Quán Sứ 

545 

Lễ Nhập Hạ 546 
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Lời nhắc nhở của Hòa thượng 547 

Hòa thượng nhắc nhở chư Tăng 548 

Lời Giáo Giới An Cư 01 549 

Lời Giáo Giới An Cư 02 550 

 

PHƯỢNG HOÀNG CẢNH SÁCH – Tập II 

Phượng Hoàng Cảnh sách 6.1 551 

Phượng Hoàng Cảnh sách 6.2 552 

Phượng Hoàng Cảnh sách 7 553 

Phượng Hoàng Cảnh sách 8 554 

Phượng Hoàng Cảnh sách 9 555 

Phượng Hoàng Cảnh sách 10 556 

Phượng Hoàng Cảnh sách 11.1 557 

Phượng Hoàng Cảnh sách 11.2 558 

Phượng Hoàng Cảnh sách 12 559 

Sách tấn tăng ni Phật tử (06 bài) 560 - 

565 
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HT kể về đời tu, kinh nghiệm tu 

hành, hoằng Pháp, sách tấn đại 

chúng đêm giao thừa 

566 

Chúng ta tu Phật không khéo mất gốc 567 

Tu là điều phục Tâm P1 568 

Tu là điều phục Tâm P2 569 

HT giảng về Ni Sư Diệu Nhân 570 

Lễ Đức Phật Thành Đạo P1 571 

Lễ Đức Phật Thành Đạo P2 572 

Ý nghĩa Đại Đăng 573 

Lễ đặt đá xây dựng TVTL YênTử 574 

Lễ khánh thành TVTL Yên Tử 575 

HT Nhập thất 576 

Lễ nhập thất 01 577 

Lễ nhập thất 02 578 

Lễ khánh tuế 579 

Lễ chúc tết P1 580 
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Lễ chúc tết P2 581 

Lễ chúc thọ P1 582 

Lễ chúc thọ P2 583 

Mục đích xuất gia 584 

Hư thực khó phân (05 phần) 585 

Tam Tuệ Học (04 phần) 590 

Lễ Tự Tứ (02 Phần) 594 

Bội giác hiệp Trần 

(Giảng tại lớp bồi dưỡng trụ trì) 
596 

Cương lĩnh pháp tu (03 bài) 597 

HT sách tấn - Nhập hạ 01 600 

HT sách tấn - Nhập hạ 02 601 

HT sách tấn mùa An Cư (bài 

pháp “Vô Minh”) 
602 

Lý thuyết và thực hành 603 

Lễ tự tứ (Bài pháp “Trời mây”) 604 

Một bài pháp kỳ diệu 605 



37 

 

Nguồn gốc của Đạo Phật 606 

Người tu Phật là tìm về nguồn an 

lạc giải thoát 
607 

Nguyện vọng của Hòa Thượng P1 608 

Nguyện vọng của Hòa Thượng P2 609 

Khuyên tu 01 610 

Khuyên tu 02 611 

Mong mỏi của Thầy 612 

Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp 01 613 

Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp 02 614 

HT thăm chùa Diệu Âm 615 

Nói rõ đường lối tu hành 01 616 

Nói rõ đường lối tu hành 02 617 

Tu là điều phục tâm 01 618 

Tu là điều phục tâm 02 619 

Phật pháp khác với thế gian 01 620 

Phật pháp khác với thế gian 02 621 
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Chấp bóng quên đầu 01 622 

Chấp bóng quên đầu 02 623 

Tập nghiệp của chúng sinh 01 624 

Tập nghiệp của chúng sinh 02 625 

Mình là cái gì (Nhắc nhở đại chúng) 626 

Khám phá được ông chủ 01 627 

Khám phá được ông chủ 02 628 

HT Sách Tấn Tăng Ni Phật Tử 1 620 

HT Sách Tấn Tăng Ni Phật Tử 2 630 

Sách đọc: Kinh Thập Thiện 

Giảng giải 
631 

THƯỢNG TỌA TRÚC LÂM Giảng 

 

GIẢNG: QUY SƠN CẢNH SÁCH 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 01 632 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 02 633 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 03 634 
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Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 04 635 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 05 636 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 06 637 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 07 638 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 08 639 

Giảng Quy Sơn  Cảnh Sách 09 640 

Lời di huấn của Đức Thế Tôn 641 

Hòa Thượng Thường Chiếu sách tấn  642 

Khai thị tọa thiền 643 

Thượng Tọa sách tấn Ni chúng và 

Phật tử 
644 

Thượng Tọa sách tấn Tăng Ni và 

Phật tử 
645 

Thượng Tọa sách tấn Ni chúng 

TV Trí Đức 
646 

Tâm Hạnh Người Xuất Gia  647 

Xuất Trần 648 
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Ý nghĩa thọ Bồ Tát Giới 649 

 

CHÍN CHƯƠNG DI GIỚI 

TỔ ĐẠO AN 

Chín Chương Di Giới Phần 1 650 

Chín Chương Di Giới Phần 2 651 

Chín Chương Di Giới Phần 3 652 

Chín Chương Di Giới Phần 4 653 

 

SÁCH ĐỌC 

Mười Đức Tính cần có Người 

Xuất Gia – HT Tinh Vân 
654 

Nói Với Người Xuất Gia Trẻ tuổi 

- HT Thích Nhất Hạnh 
655 

Tu hành phải tinh tấn  

(HT Sách tấn mùa an cư) 
656 
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LÒNG THÀNH DÂNG THẦY 

HT. Thích Nhật Quang 

Hòa hợp tu hành 657 

Đại chúng đồng tu 658 

Điều kiện tu học 659 

Một kỷ niệm nhập thất 660 

Vào hạ- nhắc nhở  Ni chúng 661 

Giữ vững lập trường Tổ Quy Sơn 662 

Công Phu hành trì 663 

Công phu căn bản 664 

Khai Pháp đầu năm 665 

Kỷ niệm đời tu hành 666 

 

NIỀM VUI MÙA AN CƯ 

HT.Thích Nhật Quang 

Lời nói đầu 667 

Thực tập Thiền chỉ 668 
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Giá trị tu tập trong mùa an cư 669 

Tinh thần tu tiến 670 

Tu trong các oai nghi 671 

Trị tâm 672 

Tu phải vững tiến 673 

Tu là phát huy trí tuệ 674 

Toát yếu lý Bát Nhã 675 

Đường sinh tử - đường bất tử 678 

Khám Phá Ông chủ 680 

Cương lĩnh tu 681 

24 OAI NGHI CỦA NGƯỜI 

XUẤT GIA (46 bài) 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định  

684 -

729  

HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM 

TRẢ LỜI VẤN ĐÁP, THAM 

VẤN PHẬT PHÁP VÀ CÔNG 

PHU TU HÀNH (198 bài) 

 

730 - 

927 
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Giảng Về TAM TỔ TRÚC LÂM 

 

Sơ Tổ Trúc Lâm –Trần Nhân 

Tông (19 bài) 
928 - 946 

Nhị  Tổ Pháp Loa (7 bài) 947 - 953 

Tam Tổ Huyền Quang (7 bài) 954 - 959 

 

GIẢNG CUỘC ĐỜI TU HÀNH CỦA 

CÁC TỔ SƯ VIỆT NAM 

(Từ Tổ Sư KHƯƠNG TĂNG HỘI (thời 

đầu Công Nguyên) đến thời TỔ SƯ 

HƯƠNG HẢI – Hai vị THIỀN SƯ CHÙA 

ĐẬU – Tổ LIỄU QUÁN)  (179 bài) 

 

Tổ Khương Tăng Hội 960 

Tổ Thích Đạo Thiền 961 

Tổ Thích Huệ Thắng 962 

Tổ Ty Ni Đa Lưu Chi 963 
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Tổ Pháp Hiền 965 

Tổ Thanh Biện 966 

Tổ Định Không 967 

Tổ Vô Ngôn Thông 968 - 969 

Tổ Cảm Thành 970 

Tổ Thiện Hội 971 

Trưởng Lão La Quý An 972 

Tổ PHÁP THUẬN 973 

Tổ Vân Phong 974 

Đại Sư KHUÔNG VIỆT 975 

Tổ Ma Ha 976 

Thiền Ông Đạo Giả 977 

Tổ Sùng Phạm 978 

Tổ Định Huệ 979 

Quốc Sư VẠN HẠNH 980 

Tổ Đa Bảo 981 
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Trưởng lão Đinh Hương 982 

Tổ Thiền Lão 983 

Lễ Tạ Pháp 984 

Thiền Sư THẢO ĐƯỜNG 985 

Tổ Viên Chiếu và phụ bản 

Tham Đồ Hiển Quyết 
986 - 988 

Tổ Cứu Chỉ 989 

Tổ Từ Đạo Hạnh 990 - 991 

Tổ Bảo Tánh và Tổ Minh Tâm 992 

Tổ Quảng Trí 993 

Tổ Thuần Chân 994 

Tổ Trì Bát 995 

Tổ Huệ Sinh 996 - 997 

Tổ Ngộ Ấn 998 

Thiền Sư Mãn Giác 999 

Quốc Sư Thông Biện 1000 - 1003 

Tổ Bổn Tịch 1004 
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Tổ Thiền Nham 1005 

Tổ Minh Không 1006 

Tổ Khánh Hỷ 1007 

Tổ Giới Không 1008 

Tổ Pháp Dung 1009 

Tổ Không Lộ 1010 

Tổ Đạo Huệ 1011 

Tổ Bảo Giám 1012 

Tổ Bổn Tịnh 1013 

Thiền Sư Trí 1014 

Thiền Sư Chân Không 1015 - 1016 

Tổ Đạo Lâm 1017 

Ni Sư Diệu Nhân 1018 

Tổ Viên Học 1019 

Tổ TịnhThiền 1020 

Quốc Sư Viên Thông 1021 
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Thiền Sư Giác Hải 1022 

Tổ Tịnh Không 1023 

Tổ Đại Xả 1024 

Tổ Tín Học 1025 

Tổ Trường Nguyên 1026 

Tổ Tịnh Lực 1027 

Tổ Trí Bảo 1028 - 1029 

Tổ Nguyên Học 1030 

Tổ Minh Trí 1031 

Tổ Tịnh Giới 1032 - 1033 

Tổ Quảng Nghiêm 1034 

Thiền Sư Thường Chiếu 1035 - 1036 

Tổ Y Sơn 1037 

Tổ Thần Nghi 1038 

Đại Sĩ Thông thiền 1039 

Tổ Hiện Quang 1040 
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Tổ Tức Lự 1041 

Cư sĩ Ứng Thuận Vương 1042 

Vua Trần Thái Tông 1043- 1046 

Tuệ Trung Thượng Sĩ 1047 - 1052 

Sơ Tổ Trúc Lâm Trần 

Nhân Tông 
1053 - 1059 

Đắc Thú Lâm Tuyền Thành 

Đạo Ca – Sơ Tổ Trúc Lâm 
1060-1064 

Nhị Tổ Pháp Loa 1065 - 1070 

Tam Tổ Huyền Quang 1071 - 1072 

Quốc sư Quán Viên 1073 

Tổ Đức Minh 1074 

Ni sư Tuệ Thông 1075 

Thiền Sư Hương Hải 1076 - 1082 

 

THƯỢNG TỌA  TRÚC LÂM Giảng 

Hai Thiền Sư Chùa Đậu – Thường 1083 
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tín – Hà Nội Để lại toàn thân xá 

lợi (Thiền Sư Đạo Chân và Thiền 

Sư Đạo Tâm) 

Thiền Sư  Nhất Cú Tri Giáo  1084 

Thiền Sư Thuỷ Nguyệt   

- Tổ Tông Tào Động 
1085-1087 

Hoà Thượng Tông Diễn  

(Hoà thượng Cua) 
1088-1092 

Hoà Thượng Thanh Đàm 1093-1100 

Hoà Thượng Như Như – Tổ Quạ 1101 

Thiền Sư An Thiền 1102 

Hoà Thượng Chuyết Công 1103 

Thiền Sư Minh Hành 1104 

Thiền Sư Minh Lương 1105 

Tổ Chân Nguyên (Yên Tử) 1106-1114 

Thiền Sư Như Hiện 1115 

Thiền Sư Như Trừng Lân Giác 1116 
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Thiền sư Tính Tĩnh 1117 

Thiền Sư Tịnh Tuyền 1118 

Thiền Sư Hải Quýnh 1119 

Đại Sư Kim Liên Tịch Truyền 1120 

Đại Sư Tường Quang Chiếu 

Khoan 
1121 

Thiền Sư Phúc Điền 1122 

Đại Sư Phổ Tịnh 1123 

Đại Sư Thông Vinh 1124 

 

TÔNG LÂM TẾ TRUYỀN VÀO  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

Tổ Nguyên Thiều 1125 

 

TÔNG TÀO ĐỘNG TRUYỀN 

VÀO MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

Hoà thượng Thạch Liêm 1126-1134 
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Thiền Sư Tử Dung Minh Hoằng 1135 

Tổ Liễu Quán 1136-1137 

Tóm kết 1138 

 

Đặc điểm Phật Giáo Việt Nam 1139 

Đặc điểm  thiền tông Việt 

Nam 
1140-1142 

Thiền của Đạo Phật 01 1143 

Thiền của Đạo Phật 02 1144 

Thiền của Đạo Phật 03 1145 

Thiền tông là cội gốc Đạo Phật 1146-1147 

Thiền tông Việt Nam khác 

với các nước 
1148-1149 

Mốc lớn PGVN 1150 

Văn Hóa Phật Giáo 1151-1152 

Phật giáo Thiền Việt Nam  1153-1154 
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GIẢNG TỔ SƯ NI (57 bài) 

Ni Sư Hạnh Chiếu Giảng 

Giới Thiệu Chung 1155 

TRƯỞNG LÃO NI THỜI ĐỨC PHẬT 

Ni Sư KIỀU ĐÀM DI - Ma Ha Ba 

Xà Ba Đề - Cao Hạ Đệ Nhất 
1156 

Sư Ni KHE MA (Sai Ma) – Trí 

Tuệ Đệ Nhất 
1160 

Sư Ni SAKULA (Cổ Lâu La) – 

Thiên Nhãn Đệ Nhất  Và Sư Ni 

LIÊN HOA SẮC - Thần Thông 

Đệ Nhất 

1162 

Sư Ni BHADDA (Kapaia) – Túc 

Mệnh Đệ Nhất 
1163 

Sư Ni SIHA (SƯ TỬ) 1164 

Sư Ni PHKADDA 

KUNDALAKESA (QUÂN TRÀ 

LA HỘ ĐẦU) – Thắng Trí Đệ Nhất 

1165 
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Ni Sư SOMA 1167 

Ni Sư SELA 1168 

NI Sư SUKKA  - Thuyết Pháp Đệ 

Nhất 
1169 

Ni Sư Du Lô – Nghị Luận Đệ Nhất 1170 

Ni Sư SUNDARI NAN DA – 

Thiền Định Đệ Nhất 
1171 

Ni Sư KSSA GOTAMI – Thô Y 

Đệ Nhất 
1173 

Sư Ni PATACARA – Trì Luật Đệ 

Nhất 
1174 

Sư Ni TÔNA (SONA) – Tinh Tấn 

Đệ Nhất 
1176 

 

TỔ SƯ NI TRUNG HOA 

Sư Ni TĂNG QUẢ 1178 

Sư Ni TỊNH XUNG 1179 
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Sư Ni PHÁP BIỆN  

Sư Ni HUỆ CHỮ 1180 

Sư Ni ĐÀM HUY 1181 

Sư Ni TĂNG THUẬT 1182 

Sư Ni TỔNG TRÌ  

Sư Ni LIỄU NHIÊN  

Tọa Đàm 1186 

Sư Ni THIẾT MA 1188 

Sư Ni HUYỀN CƠ 1189 

Sư Ni TRÍ THÔNG 1190 

Sư Ni TỐ THỊ  

Sư Ni DIỆU TỐNG 1193 

Sư Ni HUỆ CHIẾU 1198 

Sư Ni CHƠN NHƯ 1199 

Sư Ni DIỆU ĐẠO 1200 

Sư Ni GIÁC CHƠN 1201 
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Sư Ni PHÁP HẢI 1202 

Sư Ni Tố CẦN 1203 

Sư Ni TRÍ NGỘ 1204 

Sư Ni VIÊN ẤN 1205 

Sư Ni HUỆ QUANG 1206 

Thánh Ni TÁNH TƯỚNG 1207 

Cư Sĩ: Đạo Nhân Minh Thát  

Đạo Nhân Tích Thọ  

Đạo Nhân Tam Không  

Cư Sĩ: Cô Linh Chiếu 1208 

Thôi Luyện Sư 1209 

Tần Quốc Phu Nhân, Siêu Nhất Tử   1210 

 

HAI TỔ SƯ NI TIÊU BIỂU VIỆT NAM 

Ni Sư DIỆU NHÂN 1211 

Ni Sư TUỆ THÔNG 1214 
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THIỀN HỌC CĂN BẢN 

Bài 1 - Nguyên do Pháp Chỉ Quán  1215 

Bài 2 - Tiểu sử Đại sư Trí Khải  1216 

Bài 3 - Phần duyên khởi   1217 

Bài 4-Phần ChínhTông-Cụ Duyên  1218 

Bài 5 -Phần Chính Tông - Tránh Dục  1219 

Bài 6 - Phần Chính Tông - Xả Cái  1220 

Bài7- Phần Chính Tông- Điều hòa  1221 

Bài 8 - Phần Chính Tông - Hành 

phương tiện  
1222 

Bài 9- Phần  Chính Tông-  Chính tu  1223 

Bài 10 - Phần  Chính Tông -Tướng 

Thiện căn Căn khai phát  
1224 

Bài 11 - Phần  Chính Tông - Hiểu 

biết ma sự  
1225 

Bài 12-Phần Chính tông-Trị bệnh  1226 

Bài 13 - Phần Chính tông- Chứng 1227 
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quả  

Bài 14 -Tóm tắt Toàn bộ Phần chỉ 

quán  
1228 

Bài 15 - Tổng Khởi  1229 

Bài 16 - Khảo sát Tâm bệnh  1230 

Bài 17 - Tùy bệnh Đối trị Phần 1  1231 

Bài 18 - Tùy bệnh Đối trị Phần 2  1232 

Bài 19 - Tùy bệnh Đối trị Phần 3  1233 

Bài 20 - Tướng Tu chứng Phần 1 1234 

Bài 21 - Tướng Tu chứng Phần 2  1235 

Bài 22 - Tướng Tu chứng Phần 3  1236 

Bài 23 -Tướng Tu chứng Phần 4  1237 

Bài 24 -Bồ Tát tu ngũ pháp Phần 1  1238 

Bài 25-Bồ Tát tu ngũ pháp Phần 2  1239 

Bài 26 - Tổng kết  1240 

Bài 27 - Lời dịch giả và sơ dẫn  1241 
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Bài 28 -Lục diệu pháp môn Phần 1  1242 

Bài 29 -Lục diệu pháp môn Phần 2  1243 

Bài 30 -Lục diệu pháp môn Phần 3  1244 

Bài 31 -Lục diệu pháp môn Phần 4  1245 

Bài 32 -Lục diệu pháp môn Phần 5  1246 

Bài 33 –Tóm lược pháp tu thiền căn 

bản 
1247 

 

Giảng Kinh 

BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC  

(04 bài) 

 

1248 -1251 

 

GIẢNG SỬ 33 TỔ ẤN ĐỘ - TRUNG 

HOA 

 

Giới Thiệu: Nghi Vấn về sự 

truyền thừa 

1252 
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Tổ (1-3) 

Tổ Ca Diếp 

Tổ A Nan  

Tổ Thương Na Hoà Tu 

 

1253 

Tổ (4-8) 

Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa 

Tổ Đề Đa Ca 

Tổ Di Dá Ca 

Tổ Bà Tu Mật 

Tổ Phật Đà Nan Đề  

1254 

Tổ (9-14) 

Tổ Phục Đà Mật Đa 

Tổ Hiếp Tôn Giả 

Tổ Phú Na Dạ Xa 
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Tổ Mã Minh (Bồ Tát Mã Minh) 

Tổ Ca Tỳ Ma La 

Tổ Long Thọ (Bồ Tát Long Thọ) 

1255 

Tổ (15- 19) 

Tổ Ca Na Đề Bà 

Tổ La Hầu La Đa 

Tổ Tăng Già Nan Đề 

Tổ Già Da Xá Đa 

Tổ Cưu Ma La Đa  

1256 

Tổ (20 – 24) 

Tổ Xà Dạ Đa 

Tổ Bàn Tu Bàn Đầu 

Tổ Ma Loa Na 

Tổ Hạc Lặc Na 

 

1257 
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Tổ Sư Tử  

Tổ (25 – 27) 

Tổ Bà Xá Tư Đa 

Tổ Bất Như Mật Đa 

Tổ Bát Nhã Đa La  

1258 

 

Tổ 28 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

1259 

Tổ (29- 30) 

Tổ Huệ Khả 

Tổ Tăng Xán 

1260 

Tổ (31-32) 

Tổ Đạo Tín 

Tổ Hoằng Nhẫn 

1261 



62 

 

Tổ (33) 

Lục Tổ Huệ Năng 
1262 

 

KINH PHÁP CÚ Giảng 

giải (27 bài) 

 

1263 - 1289 

 

 

KINH TỨ THẬP NHỊ 

CHƯƠNG Giảng Giải (03 bài) 

 

1290 -

1292 

KINH A HÀM Giảng 

Giải (14 bài) 
1293 - 1306 

 

KINH BÁT NHÃ  

Giảng Giải (03 bài) 

 

1307-1309 

 

BÁT NHÃ TÂM KINH 

Giảng Giải (02 bài) 
1310-1311 
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KINH LĂNG NGHIÊM 

Giảng Giải (27 bài) 

 

1312-1338 

 

 

KINH KIM CANG  

Giảng Giải (10 bài) 

1339-1348 

 

 

KINH PHÁP HOA 

Giảng Giải (21 bài) 

1349 -1369 

 

 

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ 

SƠ TỔ TRẦN NHÂN TÔNG 

(17 bài) 

 

1370-1386 
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VẤN ĐỀ CẢI ĐẠO CỦA PHẬT TỬ 

TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

Vấn đề cải đạo của phật tử trên 

thế giới và việt Nam – P1 
1387 

Vấn đề cải đạo của phật tử trên 

thế giới và việt Nam – P2 
1388 

 

SÁCH ĐỌC TAM TỔ TRÚC LÂM 

Sơ tổ Trúc Lâm 1389-1399 

Nhị Tổ Pháp Loa 1396-1398 

Tam Tổ Huyền Quang 1399- 1401 

Sách  Đọc: HOA VÔ ƯU 

Đạo Phật thực tế không huyễn 

hoặc  1402 

Tam Tuệ học – Tam Vô Lậu Học 1403 

Chính tín và Mê tín 1404 
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Lục tặc và Lục thông 1405 

Cương yếu để tu 1406 

Phật Pháp trị tận gốc tâm bệnh 1407 

Tính không và chân không 1408 

Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất 

tùng tha đắc 1409 

Tu là chuyển nghiệp 1410 

Những trở ngại là chướng duyên 

hay thắng duyên  1411 

Đức Phật là bậc vô thượng Y Vương 1412 

Phương pháp tu thiền tông và 

tịnh độ tông 1413 

Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp 1414 

Tứ ân trong ý chí hiếu tu 1415 

Chữ Không trong bài kinh Bát Nhã 1416 
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Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ 1417 

Tùy duyên nhi bất biến 1418 

Đãi cát tìm vàng 1419 

Tại sao chúng ta phải ngồi thiền 1420 

Đạo Phật nói thẳng lẽ thật 1421 

Những điều cần thiết trong tu hành 1422 

Pháp tu căn bản của hệ Nam tông 

và Bắc Tông 1423 

Nguồn gốc tu hành của Đức Phật 1424 

Hồi đầu thị ngạn  1425 

Thuyết Luân Hồi 1426 

Đường lối tu Thiền 1427 

Hồi quang phản chiếu- Phản 

quan tự kỷ 1428 

Biết Ơn và Đền Ơn (Lễ Giỗ Tổ) 1429 
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Sách đọc XUÂN TRONG CỬA THIỀN 

 

Xuân Trong Cửa Thiền-Đêm Trừ 

Tịch 
1430 

Đức Di-Lặc Qua Hình Ảnh Và Ý 

Nghĩa Ngày Vía Của Ngài 
1431 

Hạt Chuỗi Mộng Ngày Qua Mất 

Nghiệp Thiện Ác Còn 
1432 

Mùa Xuân Di-Lặc 1433 

Đức Di-Lặc và Ý Nghĩa Sáu Đứa Bé 1434 

Con Người Hạnh Phúc - Đức Hỉ Xả 1435 

Hòn Ngọc Họ Hòa 1436 

Một Mùa Xuân Hạnh Phúc 1437 

Cái Gì Rồi Cũng Đến, Đến Rồi 

Qua, Qua Rồi Mất 
1438 

Những Cái Vui Trong Đạo Phật 1439 

https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/xuan-trong-cua-thien
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/dem-tru-tich
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/dem-tru-tich
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/duc-dilac-qua-hinh-anh-va-y-nghia-ngay-via-cua-ngai
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/duc-dilac-qua-hinh-anh-va-y-nghia-ngay-via-cua-ngai
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/hat-chuoi-mong-ngay-qua-mat-nghiep-thien-ac-con
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/hat-chuoi-mong-ngay-qua-mat-nghiep-thien-ac-con
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/mua-xuan-dilac
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/duc-dilac-va-y-nghia-sau-dua-be
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/con-nguoi-hanh-phuc--duc-hi-xa
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/hon-ngoc-ho-hoa
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/mot-mua-xuan-hanh-phuc
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/cai-gi-roi-cung-den-den-roi-qua-qua-roi-mat
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/cai-gi-roi-cung-den-den-roi-qua-qua-roi-mat
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/nhung-cai-vui-trong-dao-phat
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Sinh Tử Sự Đại 1440 

Xuân Tinh Tấn 1441 

Tùy Duyên Bất Biến 1442 

Pháp Môn Không Hai 1443 

Tâm Hạnh Người Tu 1444 

Bình Thường Tâm Thị Đạo 1445 

Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên Của 

Đức Phật: Nguồn Gốc Phật Pháp 
1446 

Tin Tâm 1447 

Phật Pháp Thiết Thực, Hiện Tại, 

Không Có Thời Gian, Đến Để Mà 

Thấy... 

1448 

Chén trà khai mạc xuân 1987 1449 

Mùa Xuân Miên Viễn 1450 

Sáng Việc Lớn 1451 

An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ 

Đau 
1452 

https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/sanh-tu-su-dai
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/xuan-tinh-tan
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tuy-duyen-bat-bien
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/phap-mon-khong-hai
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tam-hanh-nguoi-tu
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/binh-thuong-tam-thi-dao
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/bai-thuyet-phap-dau-tien-cua-duc-phat-nguon-goc-phat-phap
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/bai-thuyet-phap-dau-tien-cua-duc-phat-nguon-goc-phat-phap
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tin-tam
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/phat-phap-thiet-thuc-hien-tai-khong-co-thoi-gian-den-de-ma-thay
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/phat-phap-thiet-thuc-hien-tai-khong-co-thoi-gian-den-de-ma-thay
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/phat-phap-thiet-thuc-hien-tai-khong-co-thoi-gian-den-de-ma-thay
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/mua-xuan-mien-vien
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/sang-viec-lon
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/an-lac-sau-khi-bung-goc-kho-dau
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/an-lac-sau-khi-bung-goc-kho-dau
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Bài Kinh Bát Nhã 1453 

Hòa Quang Đồng Trần 1454 

Tinh Thần Giải Thoát Trong 

Giáo Lý Phật-Đà 
1455 

Những Niềm Vui Chân Thật 1456 

Tiệc Trà Cuối Năm 1457 

Tìm Lại Mình, Biết Được Mình 

Là Trên Hết 1458 

Ra Khỏi Hầm Lửa 1459 

Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn 1460 

Tại Sao tôi tu theo Đạo Phật 1461 

Tại sao tôi tu thiền 1462 

Chúng ta quên mất mình 1463 

Tại sao chúng tôi khôi phục Phật 

giáo đời Trần 1464 

 

https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/hoa-quang-dong-tran
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tinh-than-giai-thoat-trong-giao-ly-phatda
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tinh-than-giai-thoat-trong-giao-ly-phatda
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/nhung-niem-vui-chan-that
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tim-lai-minh-biet-duoc-minh-la-tren-het
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/tim-lai-minh-biet-duoc-minh-la-tren-het
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/ra-khoi-ham-lua
https://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/xuan-trong-cua-thien-tap-123/nam-ky-ty-noi-chuyen-ran
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CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CÁC 

CAO TĂNG THỜI CẬN ĐẠI 

TRƯỞNG LÃO - HÒA THƯỢNG 

THÍCH THANH TỪ  

(Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt) 

1465 

TRƯỞNG LÃO - HÒA THƯỢNG 

THÍCH THANH BÍCH  

(Tổ Hội Xá) 

1466 

Ân Đức Trưởng lão - Hòa Thượng  

THÍCH TRÍ QUANG 
1467 

TRƯỞNG LÃO - HÒA THƯỢNG 

THÍCH MINH CHÂU 

(HT dịch kinh Pali sang Tiếng Việt) 

1468 

TẠC DẠ GHI TÂM CÔNG ÂN 

CỦA HÒA THƯỢNG - BỒ TÁT 

THÍCH QUẢNG ĐỨC 

1469 
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TRƯỞNG LÃO - HÒA THƯỢNG 

THÍCH ĐỨC NHUẬN 
1470 

CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO QUẢ CỦA 

SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM 
1471 

 

HOA VÔ ƯU 2 

Thần Thông bất năng định 

nghiệp 
1472 

Hoa hay là rác 1473 

Phật hoá hữu duyên nhân 1474 

Ý nghĩa chữ tu 1475 

Chỗ đồng khác giữa Phật học và 

Khoa học 
1476 

Khuyên gắng tu hành 1477 

Tu ba nghiệp 1478 
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Lợi ích của thiền 1479 

Một ngọn núi ba con đường 1480 

Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật 1481 

Thiền Tông và kinh điển không hai 1482 

Cội gốc sinh tử và Niết bàn 1483 

Tập Nghiệp 1484 

Nhân thừa và Bồ tát thừa 1485 

Tinh thần xuất trần của Đạo Phật 1486 

Lục Hoà 1487 

Hoà Thượng nói chuyện tại lớp 

bồi dưỡng giảng sư 1488 

Đường lối tu theo Đạo Phật 1489 

Chín Chương Di giới – Trúc Lâm 

Thập Yếu 
1490-

1492 
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“Đã là người xuất gia thì phải cất bước đến phương 

trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thạnh dòng 

Thánh, hàng phục quân ma để đền trả bốn ơn, cứu 

giúp ba cõi. Nếu không như thế, xen lẫn trong chúng 

Tăng, lời nói hạnh kiểm vẫn còn hoang sơ, luống 

hao của tín thí, chỗ đi năm trước tấc bước không 

rời, lếu láo một đời, lấy chi nương tựa?” 

.---Tổ Quy Sơn--- 

“Ngũ phần pháp thân khởi đầu là Giới, lấy Giới làm 

y chỉ, ba môn Vô Lậu học cũng lấy Giới làm đầu. 

Không một vị Phật nào không đầy đủ giới thể, 

không một Bồ-tát nào không tu giới đức, không một 

kinh điển nào không ngợi khen giới pháp, không 

một thánh hiền nào không nghiêm trì giới luật.” 

 ----Đại sư Trí Húc------  
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